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Thời gian thực hiện: 5 tuần (từ ngày 01/07/2024 đến ngày 02/08/2024)



	Tuần

Thứ
	Tuần 1
Từ 01/07 đến 05/07
Ôn: Mùa xuân đẹp quá
	Tuần 2
Từ 08/07 đến 12/07
Ôn: Những bông hoa đẹp
	Tuần 3
Từ 15/07 đến 19/07
Ôn: Quả cam, quả chuối
	Tuần 4
Từ 22/07 đến 26/07
Ôn: Rau bắp cải
	Tuần 5
Từ 29/07 đến 02/08
Ôn: Su hào, cà rốt

	2
	Làm quen văn học
Thơ: Cây đào 
	Làm quen văn học
Thơ: Dán hoa tặng mẹ 
	Làm quen văn học
Truyện: Cây táo 
	Làm quen văn học
Thơ: Bắp cải xanh 
	Làm quen văn học
Truyện : Cả nhà ăn dưa hấu. 

	3
	Hoạt động nhận biết
Ôn hình tròn, hình vuông 
	Hoạt động nhận biết
Ôn nhận biết vị trí trên- dưới của bản thân 
	Nhận biết tập nói
Nhận biết quả cam - quả chuối 
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết vị trí trước- sau của bản thân 
	Nhận biết tập nói
Nhận biết củ su hào - cà rốt 

	4
	Hoạt động tạo hình
Dán cành lá 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ bông hoa 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ mưa 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu quả cà chua 
	Hoạt động tạo hình
Dán quả và lá theo màu 

	5
	Vận động
VĐCB: Ném về phía trước bằng 1 tay. (tối thiểu 1,5m)
TCVĐ: Dung dăng, dung dẻ. 
	Vận động
VĐCB: Bật tại chỗ 
TCVĐ: Bóng tròn to 
	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 
	Vận động
VĐCB: Bật qua vạch kẻ
TCVĐ: Gieo hạt 
	Vận động
VĐCB: Ném về phía trước bằng 1 tay
TCVĐ: Nu na nu nống 

	6
	Âm nhạc
DH: Mùa xuân của bé
TCÂN: Nhanh - chậm 
	Âm nhạc
Dạy hát: Màu hoa
TCÂN: Ai đoán giỏi 
	Âm nhạc
DH: Quả cam quả chuối
TCÂN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Âm nhạc
DH: Cây bắp cải
TCÂN: Ai nhanh nhất 
	Âm nhạc
VĐTN: Quả cam quả chuối
Nghe hát: Quả 
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TRƯ ? NG MN HOA M ? C LAN   KH ? I  NHÀ TR ?  K ?   HO ? CH TH ? C HI ? N CHƯƠNG TR ÌNH  ÔN HÈ THÁNG 7 /2024   Th ? i gian th ? c hi ? n:  5   tu ? n (t ?   ngày 0 1 / 0 7 /202 4   đ ? n ngày  02 / 0 8 /202 4 )    

Tu ? n     Th ?  Tu ? n 1   T ?  01/07 đ ? n 05/07   Ôn: Mùa xuân đ ? p  quá  Tu ? n 2   T ?  08/07 đ ? n 12/07   Ôn: Nh ? ng bông  hoa đ ? p  Tu ? n 3   T ?  15/07 đ ? n 19/07   Ôn: Qu ?  cam, qu ?   chu ? i  Tu ? n 4   T ?  22/07 đ ? n 26/07   Ôn: Rau b ? p c ? i  Tu ? n 5   T ?  29/07 đ ? n 02/08   Ôn: Su hào, cà r ? t  

2  Làm quen văn h ? c   Thơ: Cây đào    Làm quen văn h ? c   Thơ: Dán hoa t ? ng  m ?    Làm quen văn h ? c   Truy ? n: Cây táo    Làm quen văn h ? c   Thơ: B ? p c ? i xanh    Làm quen văn h ? c   Truy ? n : C ?  nhà ăn  dưa h ? u.    

3  Ho ? t đ ? ng nh ? n bi ? t   Ôn hình tròn, hình  vuông    Ho ? t đ ? ng nh ? n bi ? t   Ôn nh ? n bi ? t v ?  trí  trên -   dư ? i c ? a b ? n  thân    Nh ? n bi ? t t ? p nói   Nh ? n bi ? t qu ?  cam  -   qu ?  chu ? i    Ho ? t đ ? ng nh ? n bi ? t   Nh ? n bi ? t v ?  trí  trư ? c -   sau c ? a b ? n  thân    Nh ? n bi ? t t ? p nói   Nh ? n bi ? t c ?  su hào  -   cà r ? t    

4  Ho ? t đ ? ng t ? o hình   Dán cành lá    Ho ? t đ ? ng t ? o hình   V ?  bông hoa    Ho ? t đ ? ng t ? o hình   V ?  mưa    Ho ? t đ ? ng t ? o hình   Tô màu qu ?  cà chua    Ho ? t đ ? ng t ? o hình   Dán qu ?  và lá theo  màu    

5  V ? n đ ? ng   VĐCB: Ném v ?  phía  trư ? c b ? ng 1 tay.  (t ? i thi ? u 1,5m)   TCVĐ: Dung dăng,  dung d ? .    V ? n đ ? ng   VĐCB: B ? t t ? i ch ?     TCVĐ: Bóng tr òn to    V ? n đ ? ng   VĐCB: Ném trúng  đích n ? m ngang   TCVĐ: Dung dăng  dung d ?    V ? n đ ? ng   VĐCB: B ? t qua  v ? ch k ?   TCVĐ: Gieo h ? t    V ? n đ ? ng   VĐCB: Ném v ?  phía  trư ? c b ? ng 1 tay   TCVĐ: Nu na nu  n ? ng    

6  Âm nh ? c   DH: Mùa xuân c ? a  bé   TCÂN: Nhanh  -   ch ? m    Âm nh ? c   D ? y hát: Màu hoa   TCÂN: Ai đoán gi ? i    Âm nh ? c   DH: Qu ?  cam qu ?   chu ? i   TCÂN: Nghe âm  thanh đoán tên nh ? c  c ?    Âm nh ? c   DH: Cây b ? p c ? i   TCÂN: Ai nhanh  nh ? t    Âm nh ? c   VĐTN: Qu ?  cam  qu ?  chu ? i   Nghe hát: Qu ?    

